
Bộ, ngành hoặc UBND 

Biểu số: 4b 

TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ​
Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP ​

NGÀY 20/6/2006 CỦA CHÍNH PHỦ 

  

Đơn vị: Ngàn đồng 

  

  

  

Số 
TT 

  

  

  

Chỉ tiêu 

Trợ cấp ​
chuyển vùng 

Trợ cấp ​
lần đầu 

Trợ cấp tham 
quan học tập 

bồi dưỡng 
CM, nghiệp vụ 

Trợ cấp tự học tiếng và chữ ​
viết người dân tộc thiểu số ​

để phục vụ công tác 

Phụ cấp tiền mua và vận ​
chuyển nước ngọt và ​

nước sạch 

Tổng 
cộng 
phụ 
cấp 
trợ 
cấp 
năm 

Đối 
tượng 

Kinh 
phí 
năm 

Đối 
tượng 

Kinh 
phí 
năm 

Đối 
tượng 

Kinh 
phí 
năm 

Đối 
tượng 

Tiền 
mua 
tài 
liệu 

Bồi 
dưỡng 
tự học 

Kinh 
phí 
năm 

Đối 
tượng 

Mức 
hỗ trợ 

1 
tháng 

Số 
tháng 
được 

hưởng 

Kinh 
phí 
năm  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Tổng số                               

1 Xã A                               

1.1 Tên đơn vị A                               

1.2 Tên đơn vị B                               

  ................                               

 



2 Xã B                               

2.1 Tên đơn vị A                               

2.2 Tên đơn vị B                               

                                  

                 

  

Bộ, ngành hoặc UBND 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 

 


